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Tóm tắt: Bài báo này xem xét chuyển giao công nghệ như một động lực trong việc thực hiện đổi mới ở các doanh nghiệp. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao ngày nay, các doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và đo lường hiệu suất đổi mới. Những đổi mới như ý tưởng mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới cũng như thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển của trường đại học là nguồn lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Lý do hợp tác giữa các trường đại học và các doanh nghiệp là sử dụng chuyển giao công nghệ để thực hiện các giải pháp mới từ học thuật trong thực tiễn kinh doanh.
1. Đặt vấn đề
Ngày càng có nhiều ý kiến ​​đánh giá rằng về lâu dài, khả năng làm chủ công nghệ, quản lý và tạo ra những thay đổi công nghệ là yếu tố quyết định trong việc xác định khả năng cạnh tranh quốc tế và năng lực phát triển của một quốc gia. Các doanh nghiệp đang ngày càng tìm kiếm các mối quan hệ đối tác R&D và hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn cầu như một cách để xây dựng năng lực, củng cố năng lực cốt lõi và mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ được coi là quan trọng để duy trì và phát triển thị phần. Chuyển giao công nghệ (CGCN) là yếu tố then chốt góp phần vào hoạt động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, đây là một quá trình có rủi ro cao vì không có gì đảm bảo rằng một dự án phát triển công nghệ sẽ dẫn đến việc đổi mới sản phẩm thành công hoặc khoản đầu tư sẽ tạo ra đủ lợi nhuận [1]. Năng lực công nghệ được thể hiện bằng các nguồn lực, kỹ năng và kinh nghiệm công nghệ mang lại lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho các doanh nghiệp (Prahalad và Hamel, 1990). Năng lực đó có thể được xây dựng trong nội bộ, thông qua nghiên cứu và phát triển (R&D) và thông qua các quá trình học tập tổ chức khác nhau nhằm nâng cao và duy trì cơ sở kiến ​​thức, nhưng nó cũng có thể được xây dựng bên ngoài. Quá trình mà công nghệ di chuyển từ các nguồn bên ngoài vào tổ chức là CGCN. CGCN là sự di chuyển của công nghệ từ nơi này sang nơi khác, ví dụ, từ tổ chức này sang tổ chức khác, từ trường đại học sang tổ chức, hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nó có thể là một quá trình kéo dài, phức tạp và năng động và sự thành công của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau. CGCN cần được nhìn nhận đạt được ba mục tiêu cốt lõi [2]: giới thiệu các kỹ thuật mới bằng cách đầu tư các nhà máy mới; cải tiến các kỹ thuật hiện có và tạo ra tri thức mới.

Bài báo này chủ yếu phân tích, tổng kết và đánh giá mối liên hệ giữa các chủ đề chuyển giao và đổi mới công nghệ. Bằng cách xác định các kết luận từ nghiên cứu tài liệu, bài báo sử dụng các phương pháp quy nạp và suy luận chung, phương pháp định tính và phương pháp mô hình hóa để minh họa mối quan hệ giữa các chủ đề nghiên cứu.

2. Đổi mới và quản lý đổi mới

2.1 Đổi mới

Đổi mới đang trở thành nguồn lực chính cho sự phát triển kinh tế và sự giàu có của một số quốc gia. Khái niệm đổi mới được đưa ra bởi nhà kinh tế học Joseph A. Schumpeter, người định nghĩa đổi mới là sự thực thi sự kết hợp mới của các yếu tố sản xuất, trong khi đổi mới được trình bày như một sự kết hợp mới. Theo giả thuyết này, sự đổi mới là việc sử dụng các quy trình, công nghệ hiện có và các yếu tố mới, cho đến nay vẫn chưa được sử dụng. Schumpeter đã phân loại 5 thay đổi, phản ánh sự phát triển [3]:

- Triển khai các sản phẩm mới, tương ứng là các sản phẩm ban đầu với các đặc điểm mới;

- Sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới, quy trình sản xuất và cách thức mới để đảm bảo sản xuất;

· Mở ra thị trường mới;

· Sử dụng nguyên liệu mới;

· Thay đổi trong tổ chức sản xuất và an ninh. 

Sự đổi mới trong doanh nghiệp phần lớn dựa trên sự phát triển của sản xuất và thị trường. Đổi mới dẫn đến việc mở rộng quy trình sản xuất. Thuật ngữ đổi mới có thể được trình bày như là việc thực hiện "một cái gì đó mới" trong các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, ví dụ một kiến ​​thức mới, sản phẩm công nghệ, nhưng cũng là những cải tiến khác nhau. Một quan điểm lý thuyết khác định nghĩa đổi mới là một công cụ cụ thể mà những thay đổi được sử dụng như một cơ hội để phân biệt doanh nghiệp hoặc dịch vụ của riêng đối thủ cạnh tranh.
Mục đích của đổi mới là chuyển đổi đầu ra của các hoạt động đổi mới thành các sản phẩm thành công về mặt thương mại. Đổi mới chỉ được thực hiện ở đó, nơi mà kết quả đầu ra của các hoạt động đổi mới sẽ có tác động tích cực đến việc tăng hiệu lực và hiệu quả của các quy trình kinh doanh và sẽ mang lại cho khách hàng những giá trị lợi ích cần thiết trong tương lai. Trong môi trường đầy biến động hiện nay, các doanh nghiệp buộc phải xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ của họ. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp là sự đổi mới và tiềm năng đổi mới của mỗi doanh nghiệp. Việc thực hiện đổi mới đúng cách cho phép tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng tính linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng và củng cố vị thế trên thị trường. Đổi mới là một công cụ có thể giải quyết các nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, phát triển công nghệ nhanh chóng và toàn cầu hóa kinh doanh.

Doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động của mình theo một cách khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp thành công được đặc trưng bởi việc áp dụng những ý tưởng, kiến thức, thực hành và tư duy sáng tạo mới vào cuộc sống làm việc hàng ngày. Chiến lược đổi mới và sáng tạo được bao gồm trong tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp.

Trong điều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam, cần phải áp dụng những ý tưởng, kiến thức và quy trình mới vào các hoạt động công việc của họ và từ đó mang lại những đổi mới cho thị trường. Đổi mới hiện là một công cụ thiết yếu để tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

2.2. Quản lý đổi mới 

Khái niệm quản lý đổi mới mô tả các quyết định, hoạt động và quy trình dẫn từ những ý tưởng mới đến việc hiện thực hóa nó nhằm tạo ra giá trị kinh doanh. Quản lý đổi mới là kiểm soát và thực hiện các quy trình, hoạt động và chính sách dẫn đến việc tạo ra giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp một cách sáng tạo, bằng cách thay đổi một hoặc nhiều khía cạnh trong hệ thống thương mại.

Quản lý đổi mới là một hệ thống kiến thức toàn diện giúp quản lý hiệu quả các hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Thông qua đổi mới, người ta có thể thực sự chuyển những suy nghĩ và ý tưởng của con người sang các sản phẩm mới (hàng hóa và dịch vụ), các quy trình, hệ thống, cơ cấu tổ chức và quản lý, cũng như các quy trình vận hành, các quan hệ xã hội, v.v. Quản lý đổi mới một mặt tập trung vào việc cung cấp các cải tiến sáng tạo vào các quy trình và hệ thống kinh doanh để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng, mặt khác có thể quản lý tất cả các quá trình đã đề cập bởi ban quản lý đổi mới. Các hoạt động đổi mới và quản lý đổi mới phần lớn góp phần vào việc tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và hiện thực hóa sản phẩm của họ trên thị trường. Quản lý đổi mới giúp các doanh nghiệp tìm ra cơ hội và sử dụng nó để tạo và giới thiệu các ý tưởng, quy trình hoặc sản phẩm mới.

Sự phát triển của quản lý đổi mới phần lớn chịu ảnh hưởng của khoa học và nghiên cứu, vốn là yếu tố then chốt của nền kinh tế tri thức về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Những thách thức của nền kinh tế mới, "dựa trên khoa học" có thể được chia thành các nhóm sau:

- Đặc điểm thị trường mới;
- Các loại cải tiến mới;
- Nhu cầu mới của các bên liên quan;
- Một cách tiếp cận mới để quản lý đổi mới;
- Nhu cầu của các phương pháp đổi mới quản lý.

Quản lý đổi mới cũng liên quan chặt chẽ đến lý thuyết và thực hành của quản lý chung, tiếp thị, hậu cần, sản xuất, quản lý tài chính, v.v. Vai trò của quản lý đổi mới là quản lý hiệu quả quá trình đổi mới, không thể dự đoán được và cần có các công cụ quản lý cụ thể và hiện đại.

Hệ quả của môi trường thị trường có nhịp độ nhanh là nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng. Các doanh nghiệp phải có khả năng phản ứng với các yêu cầu thay đổi của khách hàng trong thời gian ngắn để thành công, đồng thời môi trường thị trường toàn cầu đòi hỏi phải loại bỏ lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Đổi mới sáng tạo được coi là động lực chính của sự phát triển kinh tế, xã hội. Quá trình đổi mới dẫn đến những thay đổi tích cực về chất trong xã hội. Những thay đổi này thường được thực hiện trong khu vực công. Trọng tâm của các hoạt động này nên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân là do các quy trình đổi mới được thực hiện dẫn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cao hơn, do đó có thể tiếp cận thị trường mới, tăng việc làm và sự thịnh vượng của doanh nghiệp, kéo theo sự phát triển và thịnh vượng kinh tế khu vực và quốc gia. Chính sách đổi mới hiệu quả quyết định việc xác định mục tiêu đổi mới. Nó có nghĩa là chính sách đổi mới chỉ rõ cách thức đạt được các mục tiêu đổi mới.

Như đã được đề cập, thông qua đổi mới doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh. Sự đổi mới có thể được thực hiện như một sự đổi mới sản phẩm hoặc đổi mới quy trình. Đổi mới sản phẩm là: phát triển sản phẩm mới, thay đổi một số đặc tính của sản phẩm, tung sản phẩm mới ra thị trường, thay đổi thiết kế của sản phẩm đã được thành lập, sử dụng vật liệu hoặc thành phần mới trong sản xuất sản phẩm đã được thiết lập. Đổi mới quy trình là việc thực hiện một phương pháp sản xuất hoặc phân phối mới hoặc cải tiến đáng kể. Điều này bao gồm những thay đổi đáng kể về kỹ thuật, thiết bị và phần mềm. Các mối quan hệ được minh họa rõ ràng trong hình 1.

Tiếp thu các công nghệ từ các trường đại học mang lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi thế. Ưu điểm chính thể hiện ở sự hỗ trợ của chuyên gia trong việc triển khai các công nghệ hiện đại vào các quy trình của doanh nghiệp nhằm tăng năng suất và hiệu quả, giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp không thể tự giải quyết và cần sự hỗ trợ của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm hoặc cung cấp chuyên môn kỹ thuật để được thực hiện nhanh chóng và tương đối rẻ. (So với các dịch vụ chuyên gia được cung cấp bởi các doanh nghiệp chuyên biệt).

3. Quá trình CGCN trong thực hiện đổi mới doanh nghiệp
Quá trình chuyển giao công nghệ là “quá trình thực hiện nghiên cứu cơ bản được phát triển để thương mại hóa công nghệ mới” [4]. Nó bao gồm nhiều hoạt động phức tạp theo đó nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của trường đại học trong quá trình chuyển giao. Bản thân quá trình CGCN có thể được chia thành hai giai đoạn chính:

- Bảo vệ sở hữu trí tuệ - trong giai đoạn này, nghiên cứu diễn ra và tạo ra chủ thể thực tế của sở hữu trí tuệ,

- Thương mại hóa - bao gồm việc lựa chọn một phương pháp cụ thể thương mại hóa và tìm kiếm đối tác để thực hiện nó.

Thương mại hóa đại diện cho "đánh giá tài chính đối với tài sản trí tuệ của thể chế". Tùy thuộc vào cách tài sản trí tuệ được thương mại hóa, quy trình CGCN có thể được thực hiện theo một số cách, bao gồm sau [5]:
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Hình 1. Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ
- Nghiên cứu chung: Hiện thực hóa nghiên cứu thông qua hợp tác có nghĩa là hợp tác hai hoặc đa phương, trong đó mỗi đối tác mang lại tiền đặt cọc (tiềm năng nghiên cứu, vốn, tính khả thi của việc sản xuất đầu ra, kết nối với thực tiễn, v.v.). Nó thường tập trung vào các dự án lớn hơn và khó hơn, thường liên quan đến phần nghiên cứu cơ bản, do đó kết quả dự kiến ​​được chỉ định khá chung chung.

- Nghiên cứu thực tế theo đơn đặt hàng: Nghiên cứu là thực hiện theo một hợp đồng, trong đó nhà tài trợ (doanh nghiệp) xác định nhiệm vụ (hoặc kết quả) nghiên cứu, mà một cơ sở nghiên cứu khoa học (trường đại học) thực hiện. Kết quả là tạo ra một đối tượng sở hữu trí tuệ, chủ thể này sẽ được nhà tài trợ và pháp luật thực hiện tùy thuộc vào hình thức của hợp đồng đã ký.

- Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bán): Chiến lược tốt nhất trong trường hợp chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (đặc biệt là quyền công nghiệp) muốn tránh nguy cơ lỗi thời của tài sản trí tuệ (vì việc sử dụng thêm sẽ không hiệu quả và không còn sinh lợi), là chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ. Khoản thanh toán cho việc chuyển nhượng quyền thường là một lần và có thời hạn thanh toán ngay lập tức.

- Cấp phép: Nếu chủ sở hữu quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ không thể tự mình đưa đối tượng sở hữu trí tuệ ra thị trường hoặc đảm bảo thành công thương mại trong phạm vi yêu cầu, thì chiến lược tốt là phải cấp phép. Chủ sở hữu quyền cấp phép cho người khác sử dụng tài sản trí tuệ theo các điều khoản hai bên đã thỏa thuận. Các điều kiện cụ thể và phần thưởng tài chính được xác định trong một thỏa thuận cấp phép kín.

- Thành lập các doanh nghiệp con: Hình thức CGCN này được lựa chọn để sử dụng độc lập và phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức học thuật hoặc nghiên cứu và để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể sử dụng trên thị trường. Trong các hoạt động của một doanh nghiệp spin-off thường liên quan đến tác giả của tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ được cung cấp cho doanh nghiệp spin-off thông qua thỏa thuận cấp phép hoặc chuyển giao quyền. Tổ chức có thể mua cổ phần trong doanh nghiệp con.

Chuyển giao công nghệ và tri thức đóng vai trò thiết yếu trong việc triển khai đổi mới vào thực tiễn như được trình bày trong Hình 2. Các sáng tạo được các trường đại học tạo ra trong trong nghiên cứu và phát triền (R&D). Khi một phát minh được phát hiện, tiềm năng thương mại của nó phải được xem xét đầu tiên. Sau khi vượt qua đánh giá này, các tổ chức nghiên cứu cung cấp bảo hộ bằng sáng chế cho sáng chế. Khi tổ chức đã được bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, việc công bố sáng chế có thể được thực hiện và việc tìm kiếm đối tác kinh doanh có thể bắt đầu. Khi các doanh nghiệp có thể có được những đổi mới cần thiết, họ đưa ra với trường đại học các điều khoản có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Việc thương mại hóa sáng chế diễn ra và doanh nghiệp quản lý việc thực hiện đổi mới theo chính sách đổi mới của mình.
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Hình 2. Chuyển giao công nghệ và tri thức

Các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển hợp tác với các trường đại học nên sử dụng quản lý hợp tác. Quản lý hợp tác là quản lý hiệu quả và hiệu quả các mối quan hệ trong sự hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân riêng biệt và tương đối độc lập với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của họ. Tạo ra các kết nối hợp tác cho phép lan rộng các hoạt động đổi mới và giúp tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của các tổ chức tham gia, bởi vì toàn cầu hóa có nghĩa là hiệu quả nội bộ là không đủ để đạt được khả năng cạnh tranh quốc tế [6].

Quản lý hợp tác cung cấp khả năng quản lý hiệu quả các quy trình hợp tác giữa các tổ chức. Mục đích của nó là liên tục cải thiện các hoạt động giữa các tổ chức và cung cấp sự linh hoạt cho các doanh nghiệp đang đối mặt với những thách thức ngày nay, để các cơ hội phát triển hợp tác không bị bỏ qua. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất cấm các hoạt động hợp tác thành công trong các thị trường phi quản lý, là các tổ chức không có khả năng xác định và phát triển quản lý hợp tác. Các giá trị và ý định hợp tác được xác định bởi tổ chức giúp xác định đúng vai trò quản lý trong hợp tác. Các sáng kiến hợp tác hiện đại cần ban lãnh đạo cam kết thực hiện các mục tiêu hợp tác, dẫn đầu bởi các giá trị hợp tác và chịu trách nhiệm trước các thành viên liên quan và được thông báo của quan hệ đối tác.
4. Kết luận

Việc chuyển giao kiến ​​thức từ khoa học và nghiên cứu được thực hiện thông qua hệ thống đổi mới, hệ thống xác định trước cách thức tạo ra, thực hiện và giám sát đổi mới. Đổi mới và chuyển giao công nghệ với tư cách là động lực chính của tăng trưởng kinh tế ngày nay cần được tăng cường trong cả nước và luồng thông tin và công nghệ giữa các bên liên quan (nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nước và tổ chức tài chính) phải dễ dàng hơn. Đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Sự đổi mới được liên kết với sự phát triển thịnh vượng và tạo ra các ngành nghề mới. Sáng tạo là nguồn gốc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, sự thịnh vượng và cũng là nguồn gốc của việc nâng cao giá trị kinh tế gia tăng. Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và phi công nghệ phản ánh tích cực đến năng suất lao động của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp kết hợp đổi mới sản phẩm với đổi mới quy trình, đồng thời sử dụng thay đổi tổ chức, có lợi thế hơn so với các doanh nghiệp chỉ tập trung vào một trong những loại hoạt động này. Tầm quan trọng của các biện pháp cải tiến cá nhân (chẳng hạn như thực hiện một sản phẩm mới, một quy trình mới, v.v.) được chấp nhận rộng rãi và trong thực tế ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đổi mới và chính sách kinh tế nhằm mục đích kích thích các hoạt động đổi mới là một phần của hoạt động của các nền kinh tế thị trường hiện đại. Tình trạng trì trệ của nền kinh tế có thể được giải quyết bằng cách đầu tư vào đổi mới. Mục đích là mở rộng ranh giới của khoa học, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, khu vực và giúp giải quyết các vấn đề của toàn xã hội và nền kinh tế.
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